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Tóm tắt 

Phát triển bền vững là mục tiêu hướng tới của các 

cảng biển trong giai đoạn hiện nay. Việc xây dựng 

các chiến lược phát triển bền vững của các cảng 

biển lớn trên thế giới đã rất phổ biến. Tuy nhiên 

đối với các quốc gia đang phát triển trong đó có 

Việt Nam, các cảng biển đang tiệm cận dần với xu 

hướng phát triển chung này. Một trong những 

bước quan trọng để có thể xây dựng được những 

chiến lược phát triển bền vững cụ thể và hiệu quả 

đó là hiểu được ý nghĩa của phát triển bền vững 

cảng biển và xác định được chỉ tiêu đánh giá sự 

bền vững của cảng biển. Để xây dựng được bộ chỉ 

tiêu như vậy bài báo đề xuất sử dụng phương 

pháp Delphi. Đây là một phương pháp được sử 

dụng trong việc hỗ trợ ra quyết định dựa trên ý 

kiến chuyên gia - những người đã có kiến thức 

chuyên môn với kinh nghiệm trong lĩnh vực 

nghiên cứu. Từ đó có thể lựa chọn ra được những 

chỉ tiêu phù hợp nhất để đánh giá sự bền vững 

của các cảng biển Hải Phòng.  

Từ khóa: Phát triển bền vững, cảng biển Hải 

Phòng, phương pháp Delphi. 

Abstract 

Nowadays, sustainable development is the 

common development goal that many seaports 

aim at. Many major seaports in the world have 

adopted their own sustainable development 

strategies. However, this concept is relatively new 

in many developing countries, including Vietnam. 

Therefore, in those countries, understanding the 

concept of sustainable development and selecting 

an appropriate set of indicators for sustainability 

measurement is crucial for building the strategy 

to achieve sustainable development. This paper 

proposes using the Delphi method to select 

suitable indicators for measuring port 

sustainability. This method is usually used to 

assist the decision-making process based on 

expert opinion. Hence, we can find the most 

suitable set of sustainability measurement 

indicators for Hai Phong seaport.  

Keywords: Sustainable development, Hai Phong 

seaport, Delphi method.  

1. Mở đầu 

Phát triển bền vững cảng biển đã được đề cập khá 

nhiều trong các nghiên cứu trong giai đoạn gần đây. 

Phát triển bền vững cảng biển là một xu hướng tất 

yếu phù hợp với chiến lược phát triển chung của 

nhiều quốc gia - hướng tới sự bền vững. Cảng biển 

có những đặc trưng cơ bản đó là mộ tổ chức phức tạp 

được nhìn nhận từ nhiều quan điểm khác nhau: kinh 

tế, xã hội, văn hóa và quản lý bởi vì hoạt động của 

cảng biển ảnh hưởng đến rất nhiều các bên liên đới 

khác nhau [1]. Đã có nhiều nhà nghiên cứu đưa ra 

những định nghĩa về phát triển bền vững của doanh 

nghiệp nói chung cũng như là sự phát triển bền vững 

của các cảng biển nói riêng. Các nghiên cứu khác 

nhau về quy mô, quan điểm của các nhà nghiên cứu 

và phạm vi nghiên cứu thì số lượng các chỉ tiêu được 

sử dụng để đo lường sự bền vững của các cảng biển 

cũng rất đa dạng. Những tiêu chí trên được lựa chọn 

dựa trên quan điểm chung về phát triển bền vững 

cũng như là sự phù hợp với đối tượng nghiên cứu. 

Do đó để xây dựng một bộ chỉ tiêu phù hợp với điều 

kiện kinh tế xã hội của các cảng biển Hải Phòng là 

cần thiết. Bài báo đề xuất sử dụng phương pháp 

Delphi trong việc lựa chọn những chỉ tiêu phù hợp 

để đánh giá sự bền vững của các cảng biển Hải 

Phòng. Phương pháp trên sẽ dựa chủ yếu vào ý kiến 

của các chuyên gia trong quá trình ra quyết định. Các 

chuyên gia bao gồm những người có kiến thức 

chuyên môn sâu rộng về lĩnh vực cảng biển đồng 

thời có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu và quản lý 

thực tế nhất là đối với các cảng biển trong khu vực 

thành phố Hải Phòng. 
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2. Phát triển bền vững cảng biển 

Theo quan điểm các bên hữu quan thì phát triển 

bền vững có thể được hiểu là sự phát triển mà có thể 

đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng có liên quan 

trực tiếp hoặc gián tiếp đến các cảng biển [2]. Hay 

như phát triển bền vững là sự phát triển mà có thể 

đáp ứng được nhu cầu của các bên liên đới hiện tại 

đồng thời cũng cần phải bảo vệ môi trường và phát 

triển vốn con người và môi trường cần thiết cho 

tương lai [3]. Cũng có những quan điểm cho rằng 

phát triển bền vững cảng biển chỉ có thể đạt được khi 

mà cảng có thể giải quyết được vấn đề cơ bản như là 

an toàn lao động, cải thiện môi trường và phát triển 

năng lực đào tạo tạo động lực cho sự phát triển của 

các khu vực lân cận cảng [4], [5]. 

Một quan điểm dễ tiếp cận và cũng được sử dụng 

phổ biến nhất đó là quan điểm phát triển bền vững là 

sự phát triển mà có thể cải thiện được đồng thời ba 

khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường của cảng [6], 

[7], [27]. Một nghiên cứu gần đây của TS. Ngô Đức 

Du cho rằng “Phát triển bền vững cảng biển là sự 

phát triển đảm bảo sự tăng trưởng, phát triển ổn 

định, hiệu quả của các doanh nghiệp kinh doanh 

khai thác cảng biển; tạo việc làm và bảo đảm thu 

nhập, đời sống cho người lao động; đóng góp ngày 

càng nhiều ngân sách cho nhà nước, địa phương; hỗ 

trợ, thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh 

phát triển; tăng cường và củng cố quốc phòng an 

ninh; đồng thời gắn liền với việc bảo vệ và giữ vững 

môi trường sinh thái trong khu vực cảng biển hoạt 

động, cũng như toàn vùng, lãnh thổ quốc gia; bảo 

đảm không gây ô nhiễm môi trường (nước, không khí 

do rò rì dầu mỡ, khói, bụi và rác thải...), không làm 

ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển; không gây ách tắc 

giao thông đường thủy, đường bộ và không gây mất 

an toàn giao thông, cháy nổ đối với người, tài sản, 

hàng hóa và các phương tiện thủy, bộ ra vào khu vực 

cảng biển hoạt động.” [9]. 

3. Phương pháp Delphi 

Phương pháp Delphi là một phương pháp đánh 

giá theo nhiều giai đoạn khác nhau để đưa ra quyết 

định dựa vào quá trình tổng hợp ý kiến của các 

chuyên gia [10]. Chính vì vậy đây là phương pháp 

phù hợp để đánh giá định tính cũng như định lượng 

những vấn đề có liên quan đến nhiều đối tượng khác 

nhau [1], [11]. Số lượng các chuyên gia cũng như 

các vòng lựa chọn sẽ không cố định mà nó sẽ thay 

đổi một cách linh hoạt để phù hợp với quy mô 

nghiên cứu hay sự đồng nhất của các kết quả đánh 

giá. Số vòng đánh giá phổ biển đó là từ 1 đến 3 vòng 

[12], [13], [14]. Số lượng chuyên gia tham gia vào 

quá trình đánh từ 7 đến 13 là con số hợp lý. Có thể 

giảm thiểu được chi phí thực hiện và thời gian thực 

hiện quá trình thu thập ý kiến đồng thời vẫn đảm bảo 

được độ tin cậy của các kết quả đánh giá [15], [16], 

[10]. 

Quá trình đánh giá lựa chọn những chỉ tiêu phù 

hợp để đánh giá sự bền vững của cảng biển được tiến 

hành theo các bước như Hình 1. Đầu tiên đó là lựa 

chọn các chuyên gia phù hợp dựa trên các tiêu chí: 

 

Hình 1. Quy trình đánh giá theo phương pháp Delphi 

Lựa chọn đối

tượng nghiên

cứu
Các tiêu chí lựa chọn:

- Kiến thức chuyên môn

- Các bằng cấp có liên

quan

- Kinh nghiệm thực tế Bước 1: Lựa chọn các chuyên gia

- Các chuyên gia có đủ các điều

kiện và sẵn sàng tham gia sẽ

được lựa chọn

Tổng quan nghiên cứu

- Tổng hợp các bài báo có liên quan đến

vấn đề phát triển bền vững và các chỉ

tiêu phổ biến sử dụng để đánh giá sự

bền vững

Thiết kế

bảng hỏi

Bước 2: Đánh giá vòng 1

- Gửi các bảng hỏi cho các

chuyên gia để tham khảo ý kiến

về những tiêu chí đánh giá

Bước 3: Phân tích kết quả vòng 1

- Phân tích thống kê kết quả nhận

được từ vòng đánh giá đầu tiên

là cơ sở để làm tiếp vòng đánh

giá thứ 2

Bước 4: Đánh giá vòng 2

- Thu thập ý kiến của các chuyên

gia về các vấn đề còn chưa 

thống nhất trong vòng 1 để tìm

ra kết quả cuối cùng

Bước 5: Phân tích kết quả vòng 2

- Phân tích thống kê kết quả nhận

được từ vòng đánh giá vòng 2 

và đưa ra kết luận

Các chỉ tiêu

đánh giá sự bền

vững
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kiến thức chuyên môn (các bằng cấp liên quan), kinh 

nghiệm thực tế và khả năng sẵn sàng tham gia vào 

quá trình đánh giá. Sau khi đã lựa chọn được nhóm 

chuyên gia thì tiến hành xây dựng bảng hỏi dựa trên 

việc nghiên cứu tổng quan các công trình nghiên cứu 

liên quan đến phát triển bền vững cảng biển trước 

đây. Bước tiếp theo đó là tiến hành đánh giá vòng 

một, các bảng hỏi được gửi trực tiếp đến các chuyên 

gia để lấy ý kiến. Kết quả thu được sẽ được phân tích 

thống kê tìm ra những quan điểm chung của các 

chuyên gia cũng như những điểm bất đồng trong việc 

lựa chọn các chỉ tiêu. Sau khi phân tích xong vòng 1 

thì tiếp tục thực hiện quá trình đánh giá vòng hai để 

tìm ra sự thống nhất đối với những chỉ tiêu không 

thống nhất ở vòng đánh giá đầu tiên. Cuối cùng là 

phân tích thống kê kết quả của vòng 2 và đưa ra kết 

luận cuối cùng. 

4. Kết quả lựa chọn bộ chỉ tiêu theo phương pháp 

Delphi 

Nhóm chuyên gia được lựa chọn bao gồm 12 

người, chủ yếu là Tiến sĩ với chuyên ngành phù hợp 

liên quan đến lĩnh vực cảng biển. Đây là những 

người có kiến thức chuyên môn cũng như kinh 

nghiệm thực tế phù hợp và sẵn sàng tham gia vào 

quá trình đánh giá. Sau khi phát 12 phiếu điều tra thì 

có 10 phiếu trả lời hợp lệ.  

Các chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững của các 

cảng biển sử dụng cho phiếu điều tra vòng đầu tiên 

được tổng hợp dựa trên nghiên cứu tổng quan về quá 

trình đánh giá sự bền vững của các cảng biển trong 

và ngoài nước. Phiếu điều tra ban đầu bao gồm 60 

chỉ tiêu phân bổ vào ba nhóm lớn đó là nhóm chỉ tiêu 

đánh giá sự bền vững về kinh tế, môi trường và xã 

hội. Các chỉ tiêu trên sẽ được đánh giá dựa trên 2 

tiêu chí đó là mức độ quan trọng của các chỉ tiêu trên 

và mức độ sẵn sàng của thông tin - mức độ dễ dàng 

trong việc thu thập các thông tin trên. Các tiêu chí 

trên được đánh giá dựa vào thang đó từ 1 đến 5 - 1 là 

rất không quan trọng hay rất khó thu thập thông tin 

và 5 nghĩa là rất quan trọng hay thu thập thông tin rất 

dễ dàng. Vòng 1 của quá trình đánh giá sẽ thu gọn 

nhóm chỉ tiêu lại còn 53 chỉ tiêu. Các chỉ tiêu có chỉ 

số tổng hợp nhỏ hơn 3 sẽ bị loại bỏ: 

𝑧𝑖 = 0,5𝑥1𝑖 + 0,5𝑥2𝑖   (1) 

Trong đó: 

𝑧𝑖  - chỉ số tổng hợp; 

𝑥1𝑖 - mức độ quan trọng của các chỉ tiêu I; 

𝑥2𝑖 - mức độ sẵn sàng của các chỉ tiêu i; 

𝑖 - số thứ tự của các chỉ tiêu đánh giá 𝑖 = 1, 2, … 𝑛 

trong đó n là số lượng các chỉ tiêu đánh giá. 

Chi tiêu tổng hợp nhỏ hơn 3 có nghĩa là giá trị 

trung bình của hai tiêu chí đánh giá trên dưới 3 - 

Bảng 1. Kết quả đánh giá theophương pháp Delphi 

Số lượng chỉ 

tiêu còn lại 

Khía cạnh Tiêu chí giữ 

lại các chỉ 

tiêu 

Hệ số Kendall 

Kinh tế 
Môi 

trường 

Xã 

hội 
Mức độ quan trọng 

Mức độ sẵn sàng 

của thông tin 

53 19 15 19 𝑧𝑖 ≥ 3 
0,3783 

(p - value =0,000) 

0,3428 

(p - value =0,000) 

41 14 13 14 𝑆𝑆𝐸 ≤ 10 
0,39929 

(p - value =0,000) 

0,4062 

(p - value =0,000) 

36 11 12 13 𝑆𝑆𝐸 ≤ 9 
0,4335 

(p - value =0,000) 

0,4481 

(p - value =0,000) 

29 10 9 10 𝑆𝑆𝐸 ≤ 8 
0,4728 

(p - value =0,000) 

0,5104 

(p - value =0,000) 

25 9 6 10 𝑆𝑆𝐸 ≤ 6 
0,5141 

(p - value =0,000) 

0,5085 

(p - value =0,000) 

24 9 6 9 𝑆𝑆𝐸 ≤ 5 
0,5099 

(p - value =0,000) 

0,5193 

(p - value =0,000) 

10 6 3 1 𝑆𝑆𝐸 ≤ 4 
0,3590 

(p - value =0,000) 

0,7600 

(p - value =0,000) 
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dưới trung bình. Ví dụ như những chỉ tiêu như là đo 

lường mức độ xả thải của cảng bao gồm chất thải 

lỏng, rắn, khí được đánh giá là quan trọng tuy nhiên 

thì khả năng thu thập được thông tin đó lại là 1 tức là 

rất khó trong việc thu thập thông tin do đó chỉ tiêu đó 

sẽ bị loại bỏ. Đồng thời một số chỉ tiêu có thể kết 

hợp với nhau thành một chỉ tiêu tổng quát hơn.   

Vòng đánh giá tiếp theo, các chuyên gia sẽ đánh 

giá lại các chỉ tiêu trên, tuy nhiên vòng 2 thì không 

sử dụng chỉ tiêu tổng hợp để đánh giá do tác giả 

muốn đánh giá mức độ đồng thuận của các chuyên 

gia trong việc đánh giá các chỉ tiêu trên bằng hệ số 

đo lường mức độ đồng nhất của Kendall cho từng 

tiêu chí mức độ quan trọng và mức độ sẵn sàng của 

thông tin. Hệ số mức độ đồng nhất của các đánh giá 

phải trên 0,5 và có ý nghĩa thống kê. Các chỉ tiêu sẽ 

được loại bỏ dần dựa vào chỉ tiêu bình phương chênh 

lệch so với giá trị trung bình (SSE) của các đánh giá 

cho từng chỉ tiêu cụ thể. SSE của các đánh giá càng 

lớn thì mức độ đồng nhất của các đánh giá càng thấp 

do đó các chỉ tiêu như vậy sẽ bị loại bỏ, nếu chỉ tiêu 

này bằng 0 có nghĩa là các đánh giá hoàn toàn đồng 

nhất với nhau.   

Có thể thấy được từ bảng trên số lượng chỉ tiêu 

cuối cùng được sử dụng để đánh giá sự bền vững của 

cảng Hải Phòng thỏa mãn điều kiện hệ số Kendall > 

5 và có ý nghĩa về mặt thống kê là 24 và 25. Do đó 

để có thể đánh giá toàn diện hơn thì nghiên cứu này 

đã lựa chọn 25 chỉ tiêu sử dụng để đánh giá sự bền 

vững của các cảng biển Hải Phòng. Các chỉ tiêu này 

được liệt kê ở bảng dưới đây.  

- Khía cạnh kinh tế: Sản lượng hàng hóa thông 

qua cảng; Doanh thu; Mức độ hài lòng của khách 

hàng; Doanh thu/Lao động; Hệ số lưu kho, Khả năng 

thông qua của tuyến tiền phương; Năng suất xếp dỡ 

thiết bị; Cải thiện quá trình xếp dỡ hàng hóa; Nâng 

cao hiệu quả quá trình quy hoạch không gian cảng. 

- Khía cạnh môi trường: Hiệu quả sử dụng nhiên 

liệu, Sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường; Cập 

nhật quan điểm về môi trường bền vững; Xem xét 

những tiêu chí về môi trường khi lựa chọn đối tác; 

Khuyến khích các hãng tàu sử dụng các nguồn 

nguyên liệu và các thiết bị thân thiện với môi trường; 

Hợp tác với đối tác để chia sẻ những chi phí đầu tư 

vào phương tiện thân thiện với môi trường 

- Khía cạnh xã hội: Tỷ lệ lao động mắc bệnh 

nghề nghiệp; Chi phí cho trang thiết bị bảo hộ; Hoạt 

động kiểm tra sức khỏe định kỳ; Thu nhập trung bình 

của người lao động; Khóa đào tạo nội bộ; Hỗ trợ tài 

chính cho đào tạo bện ngoài; Cải thiện điều kiện làm 

việc và an toàn lao động; Tỷ lệ lãnh đạo phân chia 

theo giới tính; Tỷ lệ nhân viên phân loại theo giới 

tính, Đóng góp thuế cho ngân sách địa phương. 

5. Kết luận 

Sử dụng phương pháp Delphi để xây dựng một 

hệ thống các tiêu chí đánh giá sự bền vững của các 

cảng biển thành phố Hải Phòng có ý nghĩa quan 

trọng đối với các nhà quản lý và hoạch định chính 

sách. Thứ nhất, những chỉ tiêu này là cơ sở để các 

nhà quản lý đánh giá mức độ bền vững của các cảng 

biển từ đó xây dựng được các định hướng chính sách 

một cách phù hợp. Thứ hai, việc đánh giá từng khía 

cạnh của sự bền vững là tiền đề đánh giá sự bền 

vững tổng thể của các cảng biển có thể giúp cho các 

cảng có thể biết được những hạn chế của chính mình. 

Biết được những vấn đề nào còn tồn tại, chính sách 

phát triển này đã toàn diện hay không. Từ đó phân 

phối nguồn lực một cách hiệu quả để có thể đạt được 

các mục tiêu bền vững đã đặt ra. Cuối cùng, phương 

pháp này đã tổng hợp được những ý kiến của các 

chuyên gia có nhiều kinh nghiệm cũng như kiến thức 

chuyên môn liên quan đến cảng biển nhất là các cảng 

biển ở Hải Phòng. Từ đó có thể lựa chọn ra những 

chỉ tiêu phù hợp để có thể đánh giá một cách hiệu 

quả nhất. Kết quả đánh giá có độ tin cậy cao và phản 

ánh trung thực thực trạng phát triển của các cảng 

biển ở Hải Phòng. 

Bài báo này là sản phẩm của đề tài Nghiên cứu 

khoa học cấp Trường năm học 2019-2020: “Nghiên 

cứu lựa chọn chỉ tiêu phù hợp để đánh giá sự phát 

triển bền vững của cảng biển Hải Phòng bằng 

phương pháp Delphi”, được hỗ trợ kinh phí bởi 

Trưởng Đại học Hàng hải Việt Nam. 
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